
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,314.22 0.32% 19.53%
VN30 1,448.21 0.07% 36.83%
HNX 314.93 0.03% 59.78%
UPCOM 87.35 0.48% 18.31%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) 300.97
Tổng GTGD (tỷ) 23,601.95 -8.56% 37.60%

INTRADAY VNINDEX 2/8/2021 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 24,700 0.41% 31.38%
FUEMAV30 17,090 0.53% 36.39%
FUESSV30 19,290 8.31% 45.04%
FUESSV50 21,100 0.48% 33.54%
FUESSVFL 21,090 -0.05% 54.51%
FUEVFVND 25,700 0.78% 49.42%
FUEVN100 18,320 1.16% 31.33%

0.00%
VN30F2203 1,448.00 0.53% 0.00%
VN30F2112 1,443.00 1.04% 0.00%
VN30F2109 1,448.40 0.33% 0.00%
VN30F2108 1,447.90 0.20% 0.00%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 27,781.02 0.14% 1.23%
Shanghai 3,464.29 1.97% 1.46%
Kospi 3,223.04 0.65% 12.17%
Hang Seng 26,148.00 0.76% -3.68%
STI (Singapore) 3,161.22 -0.18% 10.18%
SET (Thái Lan) 1,525.11 0.21% 5.23%
Dầu thô ($/thùng) 72.83 -0.53% 50.79%
Vàng ($/ounce) 1,811.65 -0.05% -4.83%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.97% 3 84
Lãi suất tiết kiệm 12T 5.60% 0 -20
TPCP - 5 năm 1.26% -2 4
TPCP - 10 năm 2.05% -3 2
USD/VND 23,049 -0.03% -0.56%
EUR/VND 27,920 0.20% -4.06%
CNY/VND 3,622 -0.03% 1.37%
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- Khối ngoại mua ròng hơn 300 tỷ đồng trong phiên đầu tháng 8, SSI 
tiếp tục được khối ngoại sàn HoSE mua ròng mạnh nhất với giá trị 112 
tỷ đồng. HPG và HDB đứng sau với giá trị mua ròng lần lượt 70 tỷ đồng 
và 61 tỷ đồng. Chiều ngược lại, VNM bị bán ròng mạnh nhất với 42 tỷ 
đồng. DGW đứng sau với 35 tỷ đồng.

ETF & PHÁI SINH
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
2/8/2021

- Tăng trưởng sản xuất của Trung Quốc chững lại, chứng khoán châu Á
tăng. Tại Nhật Bản, Nikkei 225 tăng 0,14%. Thị trường Trung Quốc ở
chiều ngược lại với Shanghai Composite tăng 1,97%, Shenzhen
Component tăng 2,245%. Hang Seng của Hong Kong tăng 0,76%. Chỉ số
Kospi của Hàn Quốc tăng 0,65%.

- Tính chung 7 tháng năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân 
sách nhà nước đạt 210,8 nghìn tỷ đồng, bằng 44,3% kế hoạch năm 2021 
và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó, vốn trung ương quản 
lý đạt 35,2 nghìn tỷ đồng, bằng 41,8% kế hoạch năm và tăng 12,7% so 
với cùng kỳ năm 2020; vốn địa phương quản lý đạt 175,6 nghìn tỷ đồng, 
bằng 44,8% kế hoạch năm và tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2020.

ADP 8/3/2021 8/4/2021 8/20/2021
OCB

Ngày thực hiện
8/2/2021
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 97,000     -1.02% 1.04% 2,836,300        1,990,300        
BID 42,550     3.53% 6.38% 6,644,000        7,094,300        
CTG 33,750     -1.89% 4.98% 48,123,800     40,456,700      
TCB 50,800     -0.59% 3.67% 21,921,700     26,073,200      
VPB 60,400     -0.98% 6.53% 13,268,900     13,204,900      
MBB 28,800     -0.35% 5.88% 24,389,900     22,369,200      
HDB 34,200     1.48% 5.23% 7,438,800        7,789,700        
TPB 34,450     -1.57% 4.71% 8,649,800        11,268,300      
STB 29,300     -2.01% 2.09% 39,287,700     58,238,000      
NVL 104,600  0.58% -2.70% 3,988,500        3,727,500        
TCH 18,800     -1.83% 1.08% 5,915,500        7,873,900        
KDH 40,300     -0.98% 2.94% 5,910,600        7,185,200        
PDR 93,600     1.19% 3.43% 4,999,300        4,534,900        
GAS 93,500     4.35% 5.89% 2,974,000        2,337,100        
POW 10,750     0.47% 2.38% 16,381,400     19,152,300      
PLX 51,500     0.39% 3.21% 1,649,700        2,058,700        
VIC 107,500  0.28% 3.17% 2,758,500        3,625,400        
VHM 108,100  -0.18% -1.37% 7,664,700        7,174,200        
VRE 27,500     -0.54% 2.80% 5,352,600        5,819,700        
VNM 86,500     0.46% -2.70% 4,437,200        4,688,000        
MSN 136,200  1.64% 12.47% 2,709,800        2,049,500        
SBT 18,900     1.89% 2.16% 6,980,700        6,610,000        
BVH 115,500  2.21% 1.32% 705,900           636,200            
VJC 115,500  2.21% 1.32% 705,900           636,200            
FPT 95,600     1.70% 2.03% 7,277,200        7,961,300        
MWG 169,900  3.53% 5.99% 2,903,700        2,740,800        
PNJ 95,600     -0.21% 5.40% 1,168,400        1,148,500        
REE 54,000     -1.82% 3.85% 1,217,400        1,336,000        
SSI 55,000     0.73% 8.27% 25,000,400     27,753,400      
HPG 47,250     -0.11% 3.62% 41,879,800     45,541,300      
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- TOP 10 ngân hàng có lãi trước thuế cao nhất gồm Vietcombank, 
Techcombank,  VietinBank, VPBank, BIDV, MB, ACB, HDBank, VIB và 
MSB. Tính riêng tổng lợi nhuận của 10 ngân hàng này đã đạt 78.721 tỷ 
đồng, chiếm hơn 79% tổng lợi nhuận của 28 nhà băng được thống kê. 
Cụ thể, Vietcombank duy trì vị trí quán quân về lợi nhuận toàn ngành 
với mức 13.570 tỷ đồng, tăng 23,6% so với nửa đầu năm ngoái. 

Top CP giao dịch nhiều nhất (khối lượng CP - triệu) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Top tăng 3 phiên liên tiếp Top giảm 3 phiên liên tiếp

- PLX: Petrolimex báo lãi ròng quý II/2021 đạt hơn 1.400 tỷ đồng, cao 
nhất 5 năm nhờ giá dầu vượt 73 USD/thùng

- VIC: Hoạt động chuyển nhượng BĐS của Vingroup tiếp tục tăng trưởng 
trong quý II và đóng góp  hơn 1 tỷ USD doanh thu cho Vingroup

- MSN: CTCP Masan MeatLife báo lãi ròng quý 2/2021 đạt 152 tỷ đồng, 
gấp 8.3 lần cùng kỳ. Đến cuối tháng 6/2021, sản phẩm MEATDeli đã có 
mặt tại hơn 2,700 điểm bán

- PDR: PDR đang trong giai đoạn hoàn tất thương vụ M&A khu đất đẹp 
ngay trung tâm Thành phố Đà Nẵng để triển khai xây dựng dự án bất 
động sản thương hiệu (Branded Residence) tại Đà Nẵng

- VJC: Doanh thu vận tải hàng không trong quý II tăng 51% lên 2.973 tỷ 
đồng nhờ nhu cầu đi lại tăng cao trong tháng 4. Lũy kế 6 tháng, doanh 
thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 8.386 tỷ đồng và 127 tỷ 
đồng, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Nội dung

- Vốn đầu tư công thực hiện trong 7 tháng vẫn tăng 5,6%

- Quỹ hưu trí lớn nhất thế giới giảm tỷ lệ nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ với tốc độ kỷ lục

- Xem xét gói hỗ trợ giảm giá dịch vụ viễn thông 10.000 tỷ đồng

- Trung Quốc khởi động quá trình đại thanh tra các doanh nghiệp công nghệ lớn nhất

- Trung Đông căng thẳng trở lại

- Việt Nam nằm trong top 3 khu vực ASEAN về hoạt động xuất nhập khẩu
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